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HS1
Q Q Q Đ L1 L2 L1 L2

1 Huỳnh Phương Anh 8 3 7 3 4.9 1 3
2 Lữ Thị Bé 8 3 3 2 3.4 5 4
3 Đinh Thanh Bình 8 6 6 5 6.0 2 4
4 Trần Thị Hồng Cẩm 9 5 7 3 5.6 2 4
5 Trang Vũ Cường 10 2 1 5 3.7 1 2
6 Nguyễn Trần Châu Đoan 8 5 5 3 4.9 6 6
7 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 9 5 4 4 5.0 4 5
8 Huỳnh Ngọc Giàu 7 7 3 3 4.7 4 4
9 Nguyễn Thị Cúc Hà 10 4 3 5 4.9 4 5
10 Nguyễn Thị Ngọc Hân 9 4 4 3 4.4 4 4
11 Quách Thị Hảo 6 3 3 4 3.7 4 4
12 Huỳnh Trung Hiếu 8 2 3 2 3.1 3 3
13 Triệu Yến Hương 10 6 7 3 6.0 5 6
14 Lâm Thị Ngọc Khả 7 4 5 4 4.7 3 4
15 Huỳnh Tấn Kiệt 10 3 2 3 3.7 1 2
16 Lê Thị Bé Lê 8 8 5 4 6.0 5 6
17 Lư Trúc Linh 7 4 7 3 5.0 5 5
18 Lý Lan Linh 10 6 8 4 6.6 2 4
19 Dương Vũ Lưng 8 3 4 3 4.0 4 4
20 Tô Nhựt Long 7 3 4 2 3.6 4 4
21 Huỳnh Kim Mịn 9 4 3 3 4.1 4 4
22 Trần Trong Mộng 9 4 3 3 4.1 4 4
23 Ngô Kiều My 8 2 1 2 2.6 2 2
24 Trần Tuyết Ngân 8 6 5 2 4.9 5 5
25 Nguyễn Hữu Nghị 10 3 7 2 4.9 4 5
26 Lê Nguyễn Kiều Ngoan 8 4 5 4 4.9 2 4
27 Trần Thị Phương Ngọc 9 3 4 4 4.4 1 3
28 Trịnh Thị Nhanh 10 5 2 3 4.3 2 3
29 Trương Thanh Nhi 7 2 3 2 3.0 5 4
30 Nguyễn Huỳnh Như 8 1 5 4 4.0 5 5
31 Nguyễn Hoàng Niên 10 3 4 5 4.9 5 5
32 Nguyễn Hồng Phụng 8 2 2 2 2.9 5 4
33 Phạm Kim Phường 10 4 1 5 4.3 6 5
34 Lê Minh Tân 7 5 7 4 5.6 4 5
35 Đặng Phước Thanh 8 2 4 3 3.7 5 4
36 Trương Thị Thảo 8 8 9 2 6.6 5 6
37 Trần Kim Thoa 7 3 6 4 4.7 4 4
38 Trương Thị Thanh Thoán 6 3 3 4 3.7 4 4
39 Dương Thị Cẩm Thu 7 2 4 4 3.9 2 3
40 Lê Quốc Thuần 8 3 1 4 3.4 0 2
41 Dương Minh Tiến 7 1 3 4 3.3 4 4
42 Thái Thanh Tú 10 4 4 4 4.9 4 5

TRƯỜNG CĐYT BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG KẾT ĐIỂM MÔN PHÁP LU ẬT - TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DƯỢC
LỚP CĐ DƯỢC 4D

STT Họ và tên
Điểm kiểm tra

TBKT
Điểm thi

Điểm 
tổng kết Ghi chúHS2



HS1
Q Q Q Đ L1 L2 L1 L2

STT Họ và tên
Điểm kiểm tra

TBKT
Điểm thi

Điểm 
tổng kết Ghi chúHS2

43 Lý Phương Vinh 10 3 3 5 4.6 3 4
44 Nguyễn Thị Trúc Vy 8 4 7 4 5.4 5 5

Ghi chú: Danh sách này có 44 học sinh, đạt yêu cầu: 15 , không đạt yêu cầu: 29, không đủ đk thi:0
Xếp loại: Giỏi: 0 TB Khá: 4 TB: 11 Yếu - kém: 29

Lý Chí Dũng Phạm Hồng Quyên Huỳnh Điền Côn

Khá: 0
Bạc Liêu, ngày 23 tháng 5 năm 2017
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